
DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực một phần năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày          tháng 01 năm 2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, TẠM NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2025

STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi 

của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 
tạm ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, 
tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực, 

tạm ngưng 
hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
1. Tỉnh Lâm Đồng (trước sáp nhập)

1.1. Nghị quyết

1 Nghị quyết của 
HĐND tỉnh

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh 
quy định chế độ đối với học sinh 
trường trung học phổ thông chuyên; 
chế độ đối với giáo viên, học sinh 
tham gia bồi dưỡng và đoạt giải tại 
các kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia, khu 
vực quốc tế hoặc quốc tế trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng

Khoản 1 Điều 1 về chế độ học bổng 
khuyến khích học tập đối với học sinh 
trường trung học phổ thông chuyên

Hết hiệu lực một phần bởi 
Nghị quyết số 399/2025/NQ-
HĐND ngày 18/02/2025 của 
HĐND tỉnh Lâm Đồng

28/02/2025
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2 Nghị quyết của 
HĐND tỉnh 

Nghị quyết số 156/2019/NQ-
HĐND ngày 07/12/2019 của 
HĐND tỉnh về mức giá dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh không thuộc 
phạm vi thanh toán của Quỹ bảo 
hiểm y tế và mức giá dịch vụ điều 
trị nghiện các chất dạng thuốc 
phiện bằng thuốc thay thế thực hiện 
tại các cơ sở y tế công lập thuộc 
tỉnh Lâm Đồng quản lý

Điều 2

Hết hiệu lực một phần bởi 
Nghị quyết số 384/2024/NQ-
HĐND ngày 10/12/2024 của 
HĐND tỉnh Lâm Đồng

01/01/2025

3 Nghị quyết của 
HĐND tỉnh

Nghị quyết số 57/2021/NQ-
HĐND ngày 08/12/2021 của 
HĐND tỉnh Lâm Đồng quy định 
nội dung, mức chi chuẩn bị và tổ 
chức các kỳ thi đối với giáo dục 
phổ thông tại địa phương

Sửa đổi, bổ sung Điều 2

Hết hiệu lực một phần bởi 
Nghị quyết số 419/2025/NQ-
HĐND ngày 28/4/2025 của 
HĐND tỉnh Lâm Đồng

08/5/2025

4 Nghị quyết của 
HĐND tỉnh 

Nghị quyết số 142/2022/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh 
Lâm Đồng (trước sáp nhập) được sửa 
đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Nghị quyết 
số 197/2023/NQ-HĐND và Nghị 
quyết số 378/2024/NQ-HĐND hết 
hiệu lực thi hành kể từ khi Nghị 
quyết này có hiệu lực thi hành

Khoản 3 Điều 4, khoản 3 Điều 6, khoản 
3 Điều 7, khoản 3 Điều 8, khoản 3 Điều 
9, khoản 3 Điều 10, khoản 3 Điều 11, 
khoản 3 Điều 12, khoản 3 Điều 13, 
khoản 3 Điều 14, khoản 3 Điều 15, 
khoản 3 Điều 17, khoản 3 Điều 18, 
khoản 3 Điều 19, khoản 3 Điều 20, 
khoản 3 Điều 21 của Quy định ban hành 
kèm theo

Hết hiệu lực một phần bởi 
Nghị quyết số 51/2025/NQ-
HĐND ngày 14/11/2025 của 
HĐND tỉnh Lâm Đồng

25/11/2025

1.2. Quyết định

1 Quyết định của 
UBND tỉnh 

Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND 
ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh 
Lâm Đồng ban hành quy định phân 
cấp quản lý cán bộ, công chức, viên 
chức, người quản lý doanh nghiệp 
tỉnh Lâm Đồng

Bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 10 Quy 
định ban hành kèm theo Quyết định

Hết hiệu lực một phần bởi 
Quyết định số 2116/QĐ-
UBND ngày 19/11/2025 của 
UBND tỉnh Lâm Đồng

06/11/2025
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2 Quyết định của 
UBND tỉnh 

Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND 
ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh 
Lâm Đồng ban hành quy chế quản 
lý kinh phí khuyến công địa 
phương và quy định mức chi cho 
các hoạt động khuyến công địa 
phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Điều 4 Quy chế kèm theo Quyết định 
số 48/2019/QĐ-UBND

Hết hiệu lực một phần bởi 
Quyết định số 1958/QĐ-
UBND ngày 03/11/2025 của 
UBND tỉnh Lâm Đồng

03/11/2025

3 Quyết định của 
UBND tỉnh

Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND 
ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh 
Lâm Đồng quy định tiêu chuẩn, 
định mức sử dụng diện tích chuyên 
dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn 
vị và phân cấp thẩm quyền quy 
định tiêu chuẩn, định mức sử dụng 
công trình sự nghiệp của đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc phạm vi 
quản lý của tỉnh Lâm Đồng

Điều 5

Hết hiệu lực một phần bởi 
Quyết định số 11/2025/QĐ-
UBND ngày 20/02/2025 của 
UBND tỉnh Lâm Đồng

05/3/2025

4 Quyết định của 
UBND tỉnh

Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND 
ngày 30/9/2024 của UBND tỉnh 
Lâm Đồng quy định điều kiện, diện 
tích tối thiểu được tách thửa đất, 
hợp thửa đất đối với từng loại đất 
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4; thay 
thế cụm từ “đất sản xuất nông nghiệp” 
bằng “đất trồng cây hằng năm, đất 
trồng cây lâu năm” tại điểm a khoản 2 
Điều 4 và khoản 5 Điều 5

Hết hiệu lực một phần bởi 
Quyết định số 32/2025/QĐ-
UBND ngày 12/6/2025 của 
UBND tỉnh Lâm Đồng

06/12/2025

5 Quyết định của 
UBND tỉnh

Quyết định số 34/2024/QĐ-
UBND ngày 17/10/2024 của 
UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành 
Quy định điều chỉnh Bảng giá các 
loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên 
địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Một phần Phụ lục I; Phụ lục II; Phụ 
lục III; Phụ lục IV; Phụ lục V; Phụ lục 
VI ban hành kèm theo Quyết định số 
34/2024/QĐ-UBND

Hết hiệu lực một phần bởi 
Quyết định số 02/2025/QĐ-
UBND ngày 08/01/2025 của 
UBND tỉnh Lâm Đồng

20/01/2025
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6 Quyết định của 
UBND tỉnh

Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND 
ngày 07/11/2024 của UBND tỉnh 
quy định đơn giá bồi thường thiệt 
hại về cây trồng khi nhà nước thu 
hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Điều 2 Phụ lục II

Hết hiệu lực một phần bởi 
Quyết định số 15/2025/QĐ-
UBND ngày 19/3/2025 của 
UBND tỉnh Lâm Đồng

19/3/2025

2. Tỉnh Bình Thuận (trước sáp nhập)

2.1. Nghị quyết

1 Nghị quyết của 
HĐND tỉnh 

Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND 
ngày 25/5/2022 của HĐND tỉnh 
quy định mức chuẩn trợ giúp xã 
hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối 
tượng bảo trợ xã hội và đối tượng 
khó khăn khác trên địa bàn tỉnh

Sửa đổi, bổ sung Điều 1; bãi bỏ Điều 3 
và khoản 1 Điều 6

Hết hiệu lực một phần bởi 
Nghị quyết số 01/2025/NQ-
HĐND ngày 10/01/2025 của 
HĐND tỉnh Bình Thuận

10/01/2025

2.2. Quyết định

1 Quyết định của 
UBND tỉnh 

Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND 
ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về 
việc ban hành Quy định về Bảng giá 
các loại đất trên địa bàn tỉnh

 Tên gọi của Quyết định số 
37/2019/QĐ-UBND; khoản 1 Điều 2 
Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND; 
Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 9 Quy 
định về Bảng giá đất ban hành kèm 
theo Quyết định số 37/2019/QĐ-
UBND; Phụ lục số 1, 2, 03, 04, 05, 06, 
07, 08, 09, 10, 11, 12

Hết hiệu lực một phần bởi 
Quyết định số 68/2024/QĐ-
UBND ngày 22/12/2024 của 
UBND tỉnh Bình Thuận

01/01/2025

2 Quyết định của 
UBND tỉnh 

Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND 
ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh ban 
hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

Sửa đổi, bổ sung Điều 4; bãi bỏ khoản 
4 Điều 6 

Hết hiệu lực một phần bởi 
Quyết định số 02/2025/QĐ-
UBND ngày 19/3/2025 của 

17/02/2025
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diện tích chuyên dùng tại các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp 
thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, 
định mức sử dụng công trình sự 
nghiệp khác (ngoài lĩnh vực y tế, 
giáo dục và đào tạo) của các đơn vị 
sự nghiệp công lập thuộc phạm vi 
quản lý của tỉnh

UBND tỉnh Bình Thuận

3 Quyết định của 
UBND tỉnh 

Quyết định số 50/2024/QĐ-UBND 
ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh 
Bình Thuận quy định diện tích đất 
sử dụng để xây dựng công trình 
phục vụ trực tiếp sản xuất nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ điểm e khoản 1 Điều 4 

Hết hiệu lực một phần bởi 
Quyết định số 36/2025/QĐ-
UBND ngày 11/11/2025 của 
UBND tỉnh Lâm Đồng

25/11/2025

4 Quyết định của 
UBND tỉnh 

Quyết định số 54/2024/QĐ-
UBND ngày 31/10/2024 của 
UBND tỉnh quy định khung giá 
cho thuê nhà ở xã hội, nhà lưu trú 
công nhân trong khu công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Sửa đổi, bổ sung Điều 4

Hết hiệu lực một phần bởi 
Quyết định số 18/2025/QĐ-
UBND ngày 08/5/2025 của 
UBND tỉnh Bình Thuận

25/5/2025

5 Quyết định của 
UBND tỉnh 

Quyết định số 55/2024/QĐ-UBND 
ngày 31/10/2024 của UBND tỉnh 
quy định đơn giá bồi thường thiệt hại 
về nhà, nhà ở, công trình xây dựng 
gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi 
đất trên địa bàn tỉnh

Sửa đổi, bổ sung Điều 3

Hết hiệu lực một phần bởi 
Quyết định số 09/2025/QĐ-
UBND ngày 14/3/2025 của 
UBND tỉnh Bình Thuận

25/3/2025

3. Tỉnh Đắk Nông (trước sáp nhập)
3.1. Nghị quyết
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1 Nghị quyết của 
HĐND tỉnh 

Nghị quyết số 60/2019/NQ-HĐND 
ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh 
Đắk Nông quy định về một số 
chính sách bảo vệ và phát triển 
rừng bền vững trên địa bàn tỉnh 
Đắk Nông

Bãi bỏ khoản 3 Điều 3, Điều 4 Quy 
định về một số chính sách bảo vệ và 
phát triển rừng bền vững trên địa bàn 
tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo;
Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy định về 
một số chính sách bảo vệ và phát triển 
rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk 
Nông ban hành kèm theo

Hết hiệu lực một phần bởi 
Nghị quyết số 02/2025/NQ-
HĐND ngày 20/01/2025 của 
HĐND tỉnh Đắk Nông

30/01/2025

2 Nghị quyết của 
HĐND tỉnh 

Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND 
ngày 13/12/2023 của HĐND tỉnh 
Đắk Nông về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quy định về nguyên 
tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự 
toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh 
Đắk Nông năm 2022 ban hành kèm 
theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-
HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND 
tỉnh Đắk Nông

Khoản 1, khoản 2 Điều 1

Hết hiệu lực một phần bởi 
Nghị quyết số 03/2025/NQ-
HĐND ngày 20/01/2025 của 
HĐND tỉnh Đắk Nông

20/01/2025

3 Nghị quyết của 
HĐND tỉnh 

Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐND 
ngày 20/01/2025 của HĐND tỉnh 
Đắk Nông (trước sáp nhập) ban hành 
Quy định mức thu, quản lý, sử dụng 
phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 
định của HĐND tỉnh Đắk Nông

Gạch đầu dòng thứ 3 khoản 3 Điều 4; 
khoản 5 Điều 2, khoản 6 Điều 8, 
khoản 5 Điều 10, khoản 6 Điều 13, 
khoản 5 Điều 16, khoản 5 Điều 19 của 
Quy định ban hành kèm theo

Hết hiệu lực một phần bởi 
Nghị quyết số 51/2025/NQ-
HĐND ngày 14/11/2025 của 
HĐND tỉnh Lâm Đồng

25/11/2025

3.2. Quyết định

1 Quyết định của 
UBND tỉnh 

Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND 
ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh 
Đắk Nông

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6; Sửa 
đổi, bổ sung khoản 1, 2 Điều 11 của 
Quy định kèm theo; điểm b khoản 1 
Điều 1; điểm c khoản 1 Điều 4; điểm a 
khoản 1 Điều 5; tiêu đề Điều 13; nội 
dung Điều 15; khoản 1 và khoản 2 
Điều 13; điểm a khoản 2 Điều 3; điểm 

Hết hiệu lực một phần bởi 
Quyết định số 05/2025/QĐ-
UBND ngày 20/01/2025 của 
UBND tỉnh Đắk Nông

31/01/2025
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a khoản 2 Điều 3; điểm c khoản 1 
Điều 4; khoản 6 Điều 12; khoản 8 
Điều 12 của Quy định kèm theo

2 Quyết định của 
UBND tỉnh 

Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND 
ngày 14/01/2025 của UBND tỉnh 
Đắk Nông quy định định mức kinh tế 
- kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai 
và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 
trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Sửa đổi, bổ sung Bảng 41 tiểu mục 1.1 
mục 1 Chương III Định mức kinh tế - 
kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết 
định số 03/2025/QĐ-UBND

Hết hiệu lực một phần bởi 
Quyết định số 20/2025/QĐ-
UBND ngày 19/6/2025 của 
UBND tỉnh Đắk Nông

19/6/2025

3 Quyết định của 
UBND tỉnh 

Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND 
ngày 13/02/2025 của UBND tỉnh 
Đắk Nông ban hành Quy định định 
mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự 
toán ngân sách nhà nước phục vụ 
công tác định giá đất trên địa bàn 
tỉnh Đắk Nông 

 - Sửa đổi, bổ sung Bảng 03 và Bảng 
05 Phụ lục I (thể hiện chi tiết Định 
mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng 
giá đất theo khu vực, vị trí đất) thuộc 
Điều 5;
 - Sửa đổi số hiệu bảng tại mục 4.b 
phần Ghi chú Bảng 08 Phụ lục II (thể 
hiện chi tiết Định mức kinh tế - kỹ 
thuật định giá đất cụ thể theo phương 
pháp so sánh, thu nhập và thặng dư) 
thuộc Điều 6;
- Thay thế cụm từ “142 điểm điều tra” 
bằng cụm từ “71 điểm điều tra” tại nội 
dung gạch đầu dòng thứ 2 thuộc điểm 
b khoản 1 Điều 3

Hết hiệu lực một phần bởi 
Quyết định số 15/2025/QĐ-
UBND ngày 28/5/2025 của 
UBND tỉnh Đắk Nông

28/5/2025

Tổng số: 22 văn bản (Gồm: 08 Nghị quyết; 14 Quyết định)
II. VĂN BẢN TẠM NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: KHÔNG CÓ.

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, TẠM NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2025

STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, tạm 
ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, tạm 
ngưng hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực, 

tạm ngưng 
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hiệu lực
I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: KHÔNG CÓ.
II. VĂN BẢN TẠM NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: KHÔNG CÓ.
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